
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 52 ĐT UBT 2bên  6cm

7 2 44 2002 NXTC 10tuần + LNMTCBT (T)

7 3 26 0000 VS I

8 4 37 0000 LNMTCBT (T) 6cm + VS I

8 5 48 2012 UXTC 12 tuần

8 6 25 0000 UBT (P) 7cm

9 7 42 2012 UBT (T) 7 cm/VMC Bóc UBT

9 8 35 2002 UBT (T) 5 cm

9 9 29 3013 UBT (P) 10cm

9 10 27 ĐT UBT (P) 7cm

9 11 24 ĐT LNMTCBT(P) 5cm

11 12 42 3023 UBT (P) 8cm

11 13 35 2002 UBT (T) 8 cm

11 14 32 1011 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 31 1011 UBT (P) 6cm/VMC

7 2 46 3003 UBT (P) 7cm

7 3 34 1021 U cạnh (P) TC 7cm

8 4 59 4004 SSD độ III

8 5 39 ĐT NXTC 7cm

9 6 49 4014 UBT 2bên 7cm

9 7 43 2002 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt PP (P)

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + TUYẾN.TT

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + TUYẾN.TT

THANH TÂM + ĐIỀN + CHI.TT(C)

Q.KHOA + TRÂM ANH.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TRÂM ANH.TT

Q.KHOA + TRÂM ANH.TT 

HƯNG.PNT + H.TRUNG + CHỈNH.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG + CHỈNH.TT

M.TUYỀN + TẤN.TT

M.TUYỀN + TẤN.TT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

Đ.THẢO + ĐIỀN + THI.TT(S)

G CHUỒN  + HƯƠNG.TT   

D.MINH + G CHUỒN  + HƯƠNG.TT 

G CHUỒN  + HƯƠNG.TT     

HỒ PHƯỢNG + NGUYỆT MÃN.TT

HỒ PHƯỢNG + NGUYỆT MÃN.TT   

HỒ PHƯỢNG + NGUYỆT MÃN.TT

BS PHẨU THUẬT

HIẾN MINH + VÕ + BẰNG.TT

THỐNG + M TUYẾT + QUỲNH.TT

THỐNG + QUỲNH.TT    

THỐNG + QUỲNH.TT      

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX + UBT,nếu KĐ cắt HTTC + PP có u

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 16/05/2011 đến ngày 22/05/2011 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, xử trí

NGÔ THỊ THỦY

TRƯƠNG THỊ KIỂM

BÙI THỊ THU NGA

NGUYỄN THỊ ÁNH

TRẦN THỊ TÂN

TRẦN THỊ NGỌC CHÚC

LÊ NGỌC KIM PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

LÊ THỊ THÙY TRANG

VÕ THỊ THỌ

PHẠM THỊ DIỆU

MAI TRẦN YẾN XUÂN

NGUYỄN NGỌC CHIÊU ANH

TRẦN THỊ CHÍN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ LÝ

TRƯƠNG TUYẾT ANH

PHÙNG THỊ HUỆ TÂM

VÕ THỊ LAM PHƯƠNG

2906

2975

3050

2885

2999

2874

2990

SHC

2979

2859

2992

2948

2857

2978

2863

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2961

3254

3139

3060

PM

Ngày: 16/05/2011 

Ngày: 17/05/2011 

3106

2987

2986



9 8 29 0000 VS 1 + UBT (T)  4cm

11 9 44 2012 UBT (P) 7cm

11 10 28 1011 UBT (P) 6cm

11 11 25 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 39 0000 VS I

11 13 28 1011 LNMTCBT (T) 6cm

14 26 1011 UBT (P) 6cm

15 31 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 26 ĐT UBT (T) 7 cm

7 2 49 4003 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 3 27 1001 UBT (T) 6cm

8 4 54 2002 UXTC 12tuần

8 5 33 0010 LNMTCBT(P) 5cm + VS II

8 6 29 0000 VS I

9 7 49 2002 UBT (P) 5cm, CĐPB: Ứ dịch TV

9 8 52 2022 UXTC 12- 14tuần

9 9 35 0000 LNMTCBT (P) 6cm + VS I

11 10 47 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 35 2002 LNMTC 2BT 6cm

11 12 34 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 41 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 39 4004 UBT (T) 6 cm

15 32 1011 UBT (P) 5cm

16 24 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 44 1001 UXTC 12 tuần + UBT (P) 4cm

7 2 30 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 

Q.HIẾU + ĐƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.QUANG + NG LONG + BỐN.TT

LƯU + H.THẮM + G.ĐỨC

H.THẮM + G.ĐỨC

NGỌC HẢI + N.QUANG + THU.TT

N.QUANG + THU.TT

H.HIỆP + ÁI.NT       

H.HIỆP + ÁI.NT    

H.HIỆP + ÁI.NT

Q.HIẾU + ĐƯƠNG.TT

MỸ NHI +  THU NGUYỆT + NGỌC HIỀN.TT

THU NGUYỆT + NGỌC HIỀN.TT

V.THÀNH + NHU  + THẢO.TT    

V.THÀNH + NHU  + THẢO.TT    

V.THÀNH  + THẢO.TT    

N.QUANG + THU.TT 

K.HOÀNG + TRÚC.TT

K.HOÀNG + TRÚC.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + THU HIỀN.TT

THU NGUYỆT + NGỌC HIỀN.TT

THƯƠNG.BM + TUYẾN.TT

TÔ NGUYỆT + ĐỨC.TT

TÔ NGUYỆT + ĐỨC.TT

TÔ NGUYỆT + ĐỨC.TT

NS Cắt HTTC + PP (P)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  TTTXT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ, Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ CHUNG

VÕ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ TRUYỀN

HÀ THỊ CAO 

TRẦN THỊ NGHIỆM

VÕ THỊ ĐÀO

NGÔ THỊ MAI

LÊ THỊ ÚT

TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 

NGUYỄN THỊ THÁI

TRẦN THỊ VÂN

VŨ THỊ THÚY

LÊ THỊ KHA

DƯƠNG THỊ TRẮNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHAN THỊ KHƯƠNG

HỒ THỊ BẢY

TÔ THỊ BÊ

PHAN THỊ HỒNG LOAN

LÂM THÙY OANH

LƯƠNG THỊ  HỒNG CẨM

VŨ THỊ DỤC

NGUYỄN THỊ LỆ

LÊ THỊ THÚY VÂN

PHẠM THỊ NGUYỆT MINH

3256

3575

3101

3018

3053

2911

3118

3146

3004

3098

3052

2840

3126

2931

2958

3033

3012

1851

2971

3032

3560

3121

2950

3140

3144

2972

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/05/2011 

Ngày: 19/05/2011 



7 3 27 1011 UBT (T) 6 cm

8 4 40 3023 Sa thành trước & sau Â Đ

8 5 44 2002 LNMTC 2BT 5cm

8 6 21 1011 UBT (P) 8cm

9 7 45 1001 UXTC 12 tuần

9 8 50 2012 UBT (T) 8 cm, CĐPB: Ứ dịch TV

9 9 18 ĐT UBT (T) 10 cm

11 10 43 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 28 0000 VS I

11 12 22 0000 UBT (P) 10cm

13 32 3003 UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 36 2002 UBT (P) 5cm

7 2 65 5005 SSD độ II

7 3 46 2012 UXTC 12 tuần

8 4 49 2002 UBT (T) 6 cm + ứ dịch TV (P)

8 5 47 5005 U giả nang 12 cm/ VMC Cắt TC

8 6 36 1001 UBT (P) 4cm

9 7 45 2012 UBT (T) 8 cm/VMC Cắt TC

9 8 43 2012 Polype lòng TC + UBT (P) 7cm

9 9 41 2002 UBT (T) 8 cm

11 10 42 2002 LNMTC 2BT 6cm

11 11 31 1011 VS II

11 12 18 0000 UBT (T) 7cm

13 35 1021 LNMTCBT (T) 7cm

14 21 ĐT UBT (T) 7 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG 

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

Q.HƯƠNG + KHANH.TT

Q.HƯƠNG + KHANH.TT

Q.HƯƠNG + KHANH.TT

ĐỖ HIẾU + THU BA.TT

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + THU BA.TT

XUÂN CẨM + TP NGA + SÂM.TT

XUÂN CẨM + TP NGA + SÂM.TT

TP NGA + SÂM.TT

THƯƠNG.BM + DIỄM.TT

HỒ HOA + TRỪNG.TT 

HỒ HOA + TRỪNG.TT  

HỒ HOA + TRỪNG.TT 

DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG 

H.THẮM + G.ĐỨC

PHAN NGA + MỸ Ý + H. PHƯƠNG

PHAN NGA + H. PHƯƠNG  

PHAN NGA + DUNG.TT  

THƯƠNG.BM + T.HÒA + DIỄM.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 12 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS  ổ bụng , Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Treo nâng BQ, đặt TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ TUYẾT THƠ

HỒ THỊ CẨM GIANG

NGUYỄN THỊ NGA

BÙI THỊ MỸ NGỌC

PHẠM THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG

DƯƠNG THỊ THU QUY

LƯU THỊ TĨNH

HUỲNH THỊ YẾN MAI

LÊ THỊ CẨM GIANG

NGUYỄN THỊ HUẾ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN

KIỀU THỊ ĐỠ

NGUYỄN THỊ GIANG

NGUYỄN NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ MINH CHÁNH

HUỲNH THOẠI PHƯƠNG

NGÔ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ ĐẢM

NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH YẾN

ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ LÂM

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

3104

3113

3027

3055

3156

3014

3162

3130

3168

3002

3028

3024

3057

3128

3105

3076

3103

3540

3263

3252

2878

3010

3109

3075

3022

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/05/2011 


